
TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                      MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ II 

       TỔ: TOÁN – TIN                        MÔN TIN HỌC 10 (2025 – 2026) 

TT 
CHỦ 

ĐỀ 

NỘI 

DUNG 

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

TỔNG 
Điểm/ 

tỉ lệ 
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

TỰ LUẬN 
Nhiều lựa chọn Đúng/ sai 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 

1 

GIẢI 

QUYẾT 

VẤN 

ĐỀ VỚI 

SỰ 

TRỢ 

GIÚP 

CỦA 

MÁY 

TÍNH 

 

- Danh 

sách và 

một số 

lệnh làm 

việc với 

kiểu danh 

sách. 

- Nắm 

được cú 

pháp và 

công dụng 

của một 

số lệnh 

làm việc 

với danh 

sách. 

 

5 

(c2,c3,c4,c7,c8) 

1 

(c1) 

          1.5 đ 

(15%) 

2 Xâu và 

một số 

lệnh làm 

việc của 

xâu kí tự 

2 

(c5,c6) 

           0.5 đ 

(5%) 



3 Hàm 

trong 

Python 

1 

(c10) 

1 

(c12) 

 1 

(1a) 

 

3 

(1b,1d) 

(3c) 

2 

(1c) 

(3d) 

1  1 

(c2) 

   5.0 đ 

(50%) 

4 Phạm vi 

của biến 

 1 

(c9) 

 2 

(2a) 

(3a) 

3 

(2b,2c) 

(3b) 

1 

(2d) 

      1.75đ 

(17.5%) 

5 Nhận biết 

lỗi trong 

chương 

trình 

 1 

(c11) 

 

 1 

(4a) 

2 

(4b,4c) 

1 

(4d) 

      1.25 đ 

(12.5%) 

Tổng số câu 8 4  4 8 4 1  1 13 12 5 31 

Tổng số điểm 2 1  1 2 1 1  2 4 3 3 10 

Tỉ lệ 20% 10%  10% 20% 10% 10%  20% 40% 30% 30% 100% 

 

 


